
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 1
CHỦ ĐỀ: VUI XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 05/02 đến 15/03/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

Quan sát xe máy

+ Trò chơi vận động:

Ném bóng vào rổ.

- Trò chuyện với cháu về

1 số loại xe trên đường.

+ Trò chơi vận động:

Qua cầu hái nấm.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
- Trò chuyện với cháu
về

tàu hỏa

+ Trò chơi vận động: Bé
lái tàu.

- Quan sát, nhận biết đoàn

tàu lớn, đoàn tàu nhỏ.

+ Trò chơi dân gian: Tượng
hình.

-Thí nghiệm: “Nóng – lạnh “

+ Trò chơi vận động: Bé lái tàu.

- Dạo chơi trò chuyện về

PTGT đường sắt

+ Trò chơi vận động: Một
đoàn tàu.

-Thí nghiệm: Các chất hòa
tan

+ Trò chơi vận động: Tàu về
ga.

TUẦN 3
- Trò chuyện về phương

tiện giao thông đường

thủy.

+ Trò chơi dân gian:

Chồng đóng chồng tre.

- Quan sát các phương

tiện giao thông đường

thủy qua tranh.

+ Trò chơi vận động: Bác

lái tàu tí hon.

-Thí nghiệm: “Vật chìm, vật
nổi”

+ Trò chơi vận động: Bác lái tàu
tí hon

- Trò chuyện về ca nô.

+ Trò chơi dân gian: Xỉa cá
mè.

-Thí nghiệm: Tạo màu cho
cây thảo

+Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ.

TUẦN 4
- Quan sát phương tiện

giao thông đường hàng

không.

+Trò chơi vận động: Cầu

- Trò chuyện về máy bay

chở khách.

+ Trò chơi vận động: Bé

làm phi công.

-Thí nghiệm: Sự diệu kỳ của
nước

+Trò chơi vận động: Ném lon

- Cô cùng cháu gấp máy
bay giấy

+ Trò chơi vận động: Phi
công tài ba.

- Thí nghiệm: những hạt gạo
nhảy múa

+Trò chơi dân gian: Đua
thuyền.



thủ nhí

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1
LÀM QUEN VỚI
TOÁN QUA HÌNH
VẼ

- Ôn nhận biết một,
nhiều

GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- Dạy vận động: Em tập lái
ô tô.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
NHẬN BIẾT TẬP
NÓI

-Nhận biết tàu hỏa.

- Dạy hát ”đoàn tàu nhỏ
xíu”

- Thơ “Khuyên bạn” - VĐCB: Chạy theo hướng
thẳng.

- Di màu tàu hỏa.

TUẦN 3
LÀM QUEN VỚI

TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Nhận biết trên – dưới,
Ôn nhận biết một nhiều,
Màu vàng – màu xanh
(Trang15)

- Dạy vận động: “em đi
chơi thuyền”

- Truyện “Tàu thủy tí hon” - GDTC: Bật xà bằng hai
chân.

- Tô màu mũ bảo hiểm (Trang
21)

TUẦN 4
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Nhận biết máy bay.

- Dạy hát: “Bé làm phi
công”

- Thơ: Chiếc máy bay - Đi bước vào các ô. - Di màu máy bay.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THAO TÁC

VAI:

- Cửa hàng bán xe đạp

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Xem album về các
phương tiện giao thông
đường bộ.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
GÓC THƯ VIỆN:

- Tô màu tàu hỏa.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Xếp đoàn tàu.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh ảnh về phương

tiện giao thông đường sắt.

*THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng thức ăn

nhanh trên tàu.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Lắp ráp đường ray.



TUẦN 3

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Gấp tàu thủy bằng giấy

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh các PTGT

đường thủy.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ

VẬT:

- Lắp ráp tàu thuyền.

*THAO TÁC VAI:

- Quầy bán vé.

* GÓC NGHỆ THUẬT:

- Hát các bài hát về chủ đề.

TUẦN 4
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Ghép tranh máy bay
trực thăng.

THAO TÁC VAI:

- Quầy soát vé máy bay

GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh ảnh về các loại máy
bay.

*GÓC NGHỆ

THUẬT:

- Tô màu tranh tàu thủy.

HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ

VẬT:

- Xây mô hình sân bay.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kĩ năng: Tự đeo
khẩu trang.

- Trò chơi vận động: Chèo
thuyền. NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng xếp hàng - Trò chơi vận động: Ô tô

và chim sẻ.
- Giáo dục trẻ biết rửa tay trước
khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

-Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Dạy kĩ năng cất đồ chơi

đúng nơi sau khi chơi.

- Trò chơi vận động:

Vượt chướng ngại vật.

- Giáo dục trẻ không đi

nhận quà bánh của người lạ.

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kĩ năng cất chén

muỗng đúng nơi sau khi

ăn.

- Trò chơi dân gian: Kéo
cưa lừa xẻ

- Giáo dục trẻ biết đi tiêu, tiểu
đúng nơi quy định

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ ANH THƯ



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 2
CHỦ ĐỀ: VUI XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 05/02 đến 15/03/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

Quan sát xe máy

+ Trò chơi vận động:

Ném bóng vào rổ.

- Trò chuyện với cháu về

1 số loại xe trên đường.

+ Trò chơi vận động:

Qua cầu hái nấm.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
- Trò chuyện với cháu
về

tàu hỏa

+ Trò chơi vận động: Bé
lái tàu.

- Quan sát, nhận biết đoàn

tàu lớn, đoàn tàu nhỏ.

+ Trò chơi dân gian: Tượng
hình.

-Thí nghiệm: “Nóng – lạnh “

+ Trò chơi vận động: Bé lái tàu.

- Dạo chơi trò chuyện về

PTGT đường sắt

+ Trò chơi vận động: Một
đoàn tàu.

-Thí nghiệm: Các chất hòa
tan

+ Trò chơi vận động: Tàu về
ga.

TUẦN 3
- Trò chuyện về phương

tiện giao thông đường

thủy.

+ Trò chơi dân gian:

Chồng đóng chồng tre.

- Quan sát các phương

tiện giao thông đường

thủy qua tranh.

+ Trò chơi vận động: Bác

lái tàu tí hon.

-Thí nghiệm: “Vật chìm, vật
nổi”

+ Trò chơi vận động: Bác lái tàu
tí hon

- Trò chuyện về ca nô.

+ Trò chơi dân gian: Xỉa cá
mè.

-Thí nghiệm: Tạo màu cho
cây thảo

+Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ.

TUẦN 4
- Quan sát phương tiện

giao thông đường hàng

không.

+Trò chơi vận động: Cầu
thủ nhí

- Trò chuyện về máy bay

chở khách.

+ Trò chơi vận động: Bé

làm phi công.

-Thí nghiệm: Sự diệu kỳ của
nước

+Trò chơi vận động: Ném lon

- Cô cùng cháu gấp máy
bay giấy

+ Trò chơi vận động: Phi
công tài ba.

- Thí nghiệm: những hạt gạo
nhảy múa

+Trò chơi dân gian: Đua
thuyền.



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1
LÀM QUEN VỚI
TOÁN QUA HÌNH
VẼ

- Ôn nhận biết một,
nhiều

TẠO HÌNH

- Nặn bánh xe NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
NHẬN BIẾT TẬP
NÓI

-Nhận biết tàu hỏa.

- Di màu tàu hỏa. -Dạy hát “đoàn tàu nhỏ xíu” - Thơ “Khuyên bạn” - VĐCB: Chạy theo hướng
thẳng.

TUẦN 3
LÀM QUEN VỚI

TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Nhận biết trên – dưới,
Ôn nhận biết một nhiều,
Màu vàng – màu xanh
(Trang15)

- Tô màu mũ bảo hiểm
(Trang 21)

- Dạy vận động: “em đi chơi
thuyền”

- Truyện “Tàu thủy tí hon” - GDTC: Bật xà bằng hai
chân.

TUẦN 4
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Nhận biết máy bay.

- Di màu máy bay - Dạy hát: “Bé làm phi công” - Thơ: Chiếc máy bay - Di màu máy bay.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THAO TÁC

VAI:

- Cửa hàng bán xe đạp

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Xem album về các
phương tiện giao thông
đường bộ.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
GÓC THƯ VIỆN:

- Tô màu tàu hỏa.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Xếp đoàn tàu.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh ảnh về phương

tiện giao thông đường sắt.

*THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng thức ăn

nhanh trên tàu.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Lắp ráp đường ray.



TUẦN 3

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Gấp tàu thủy bằng giấy

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh các PTGT

đường thủy.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ

VẬT:

- Lắp ráp tàu thuyền.

*THAO TÁC VAI:

- Quầy bán vé.

* GÓC NGHỆ THUẬT:

- Hát các bài hát về chủ đề.

TUẦN 4
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Ghép tranh máy bay
trực thăng.

THAO TÁC VAI:

- Quầy soát vé máy bay

GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh ảnh về các loại máy
bay.

*GÓC NGHỆ

THUẬT:

- Tô màu tranh tàu thủy.

HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ

VẬT:

- Xây mô hình sân bay.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kĩ năng: Tự đeo
khẩu trang.

- Trò chơi vận động: Chèo
thuyền. NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng xếp hàng - Trò chơi vận động: Ô tô

và chim sẻ.
- Giáo dục trẻ biết rửa tay trước
khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

-Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Dạy kĩ năng cất đồ chơi

đúng nơi sau khi chơi.

- Trò chơi vận động:

Vượt chướng ngại vật.

- Giáo dục trẻ không đi

nhận quà bánh của người lạ.

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kĩ năng cất chén

muỗng đúng nơi sau khi

ăn.

- Trò chơi dân gian: Kéo
cưa lừa xẻ

- Giáo dục trẻ biết đi tiêu, tiểu
đúng nơi quy định

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ TRẦN THỊ PHƯƠNG HIẾU



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 3
CHỦ ĐỀ: VUI XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 05/02 đến 15/03/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

Quan sát xe máy

+ Trò chơi vận động:

Ném bóng vào rổ.

- Trò chuyện với cháu về

1 số loại xe trên đường.

+ Trò chơi vận động:

Qua cầu hái nấm.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
- Trò chuyện với cháu
về

tàu hỏa

+ Trò chơi vận động: Bé
lái tàu.

- Quan sát, nhận biết đoàn

tàu lớn, đoàn tàu nhỏ.

+ Trò chơi dân gian: Tượng
hình.

-Thí nghiệm: “Nóng – lạnh “

+ Trò chơi vận động: Bé lái tàu.

- Dạo chơi trò chuyện về

PTGT đường sắt

+ Trò chơi vận động: Một
đoàn tàu.

-Thí nghiệm: Các chất hòa
tan

+ Trò chơi vận động: Tàu về
ga.

TUẦN 3
- Trò chuyện về phương

tiện giao thông đường

thủy.

+ Trò chơi dân gian:

Chồng đóng chồng tre.

- Quan sát các phương

tiện giao thông đường

thủy qua tranh.

+ Trò chơi vận động: Bác

lái tàu tí hon.

-Thí nghiệm: “Vật chìm, vật
nổi”

+ Trò chơi vận động: Bác lái tàu
tí hon

- Trò chuyện về ca nô.

+ Trò chơi dân gian: Xỉa cá
mè.

-Thí nghiệm: Tạo màu cho
cây thảo

+Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ.

TUẦN 4
- Quan sát phương tiện

giao thông đường hàng

không.

- Trò chuyện về máy bay

chở khách.

+ Trò chơi vận động: Bé

-Thí nghiệm: Sự diệu kỳ của
nước

+Trò chơi vận động: Ném lon

- Cô cùng cháu gấp máy
bay giấy

+ Trò chơi vận động: Phi
công tài ba.

- Thí nghiệm: những hạt gạo
nhảy múa

+Trò chơi dân gian: Đua
thuyền.



+Trò chơi vận động: Cầu
thủ nhí

làm phi công.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1
LÀM QUEN VỚI
TOÁN QUA HÌNH
VẼ

- Ôn nhận biết một,
nhiều

GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- Dạy vận động: Em tập lái
ô tô.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
NHẬN BIẾT TẬP
NÓI

-Nhận biết tàu hỏa.

- Dạy hát ”đoàn tàu nhỏ
xíu”

- Di màu tàu hỏa. - VĐCB: Chạy theo hướng
thẳng.

- Thơ “Khuyên bạn”

TUẦN 3
LÀM QUEN VỚI

TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Nhận biết trên – dưới,
Ôn nhận biết một nhiều,
Màu vàng – màu xanh
(Trang15)

- Dạy vận động: “em đi
chơi thuyền”

- Tô màu mũ bảo hiểm (Trang
21)

- GDTC: Bật xà bằng hai
chân.

- Truyện “Tàu thủy tí hon”

TUẦN 4
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Nhận biết máy bay.

- Dạy hát: “Bé làm phi
công”

- Di màu máy bay. - Đi bước vào các ô. - Thơ: Chiếc máy bay

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THAO TÁC

VAI:

- Cửa hàng bán xe đạp

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Xem album về các
phương tiện giao thông
đường bộ.

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
GÓC THƯ VIỆN:

- Tô màu tàu hỏa.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Xếp đoàn tàu.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh ảnh về phương

tiện giao thông đường sắt.

*THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng thức ăn

nhanh trên tàu.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Lắp ráp đường ray.



TUẦN 3

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Gấp tàu thủy bằng giấy

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh các PTGT

đường thủy.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ

VẬT:

- Lắp ráp tàu thuyền.

*THAO TÁC VAI:

- Quầy bán vé.

* GÓC NGHỆ THUẬT:

- Hát các bài hát về chủ đề.

TUẦN 4
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Ghép tranh máy bay
trực thăng.

THAO TÁC VAI:

- Quầy soát vé máy bay

GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh ảnh về các loại máy
bay.

*GÓC NGHỆ

THUẬT:

- Tô màu tranh tàu thủy.

HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ

VẬT:

- Xây mô hình sân bay.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kĩ năng: Tự đeo
khẩu trang.

- Trò chơi vận động: Chèo
thuyền. NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng xếp hàng - Trò chơi vận động: Ô tô

và chim sẻ.
- Giáo dục trẻ biết rửa tay trước
khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

-Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Dạy kĩ năng cất đồ chơi

đúng nơi sau khi chơi.

- Trò chơi vận động:

Vượt chướng ngại vật.

- Giáo dục trẻ không đi

nhận quà bánh của người lạ.

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kĩ năng cất chén

muỗng đúng nơi sau khi

ăn.

- Trò chơi dân gian: Kéo
cưa lừa xẻ

- Giáo dục trẻ biết đi tiêu, tiểu
đúng nơi quy định

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ LƯƠNG THỊ HƯƠNG
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